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1.  Thông tin về giảng viên

- Họ và tên: Nguyễn Thế Bình

- Chức danh học hàm học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

- Thời gian địa điểm làm việc: Giờ hành chính , tại Bô môn Quang lượng tử, Khoa Vật Lý

- Địa chỉ liên hệ: P203 Nhà T1 334 Nguyễn Trãi Hà nội

- Điện thoại: 0904 29 007

Email : thebinh@vnu.edu.vn
- Các hướng nghiên cứu chính: Laser Quang phổ học

- Quang học phi tuyến

- Thông tin về trợ giảng:

2.  Thông tin về môn học:

-Tên môn học: Công nghệ Laser

-Mã môn học: V5-99

-Số tín chỉ : 2

-Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+Nghe giảng lý thuyết trên lớp : 15

+Làm bài tập trên lớp : 

+Thảo luận trên lớp: 5

+Thực hành trên phòng thí nghiệm : 5.

+Tự học: 5

-Đơn vị phụ trách môn học: Khoa Vật Lý

-Môn học tiên quyết: Quang hoc, Cấu trúc nguyên tử & phân tử, 

-Môn học kế tiếp:  Thông tin quang

3.  Mục tiêu môn học:

- Mục tiêu kiến thức:

Cung cấp những kiến thức cơ bản về Kỹ thuật laser trước khi làm thực tập , nghiên cứu và làm luận án tốt nghiệp có liên quan đến laser, muốn tìm hiểu về laser và sử dụng laser. Tóm tắt ngắn gọn các nguyên lý hoạt động của laser, phân loại laser, các cấu trúc cơ bản của các loại laser khác nhau và các đặc trưng của các loại laser này.

-Mục tiêu về kĩ năng: 

Nắm được nguyên lý hoạt động của một số loại laser thường gặp trong các phòng thí nghiệm hiện đại như các loại laser khí He-Ne, laser khí Argon, laser khí N2 ,laser khí CO2, các loại laser rắn Ruby, Neodym,Ti: Sapphire,  các loại laser màu, các loại laser bán dẫn và laser sợi.

-Các mục tiêu khác: 

Hiểu được ý nghĩa của nguồn sáng laser trong nghiên cứu khoa học và đời sống thực tiễn.

4.  Tóm tắt nội dung môn học:

- Chương đầu của môn học được dành để trình bày tóm tắt nguyên lý hoạt động cơ bản của laser. Phần này được trình bày ngắn gọn, tránh đi sâu vào tính toán công thức để sinh viên nhanh chóng nắm được những nguyên tắc cơ bản trong cơ chế hoạt động laser.

- Các chương sau lần lượt giới thiệu các loại laser phổ biến hiện nay đang được ứng dụng rộng rãi trong các cơ sở nghiên cứu và sản xuất ở Việt nam. Phần này đi sâu vào trình bày các đặc điểm cấu tạo , các chế độ hoạt động, các thông số và đặc trưng quang -điện của laser. Kiến thức này cộng với catalogue của máy cụ thể sẽ giúp  người học vận hành máy thuận lợi sau này .

- Hai chương cuối của giáo trình tập trung nói về laser bán dẫn và laser sợi . Đó là các nguồn sáng đang được hết sức quan tâm nghiên cứu và ứng dụng trong thông tin quang.

5.  Nội dung chi tiết môn học:

Chương 1: Nguyên lý hoạt động laser 

1.1 Môi trường hoạt chất

1.2 Buồng cộng hưởng quang học


1.3 Các sơ đồ bơm


Chương 2: Laser rắn


2.1 Hoạt chất laser rắn


2.2 Các chế độ hoạt động của laser


2.3 Cấu trúc laser



2.4 Một số ví dụ về laser rắn


Chương 3: Laser khí


3.1 Đặc điểm chung


3.2 Laser He-Ne



3.3 Laser Ar



3.4 Laser CO2 



3.5 Laser N2


Chương 4: Laser hơi kim loại 


4.1 Cơ chế kích thích laser hơi kim loại


4.2 Các phương pháp tạo hơi kim loại


4.3 Laser He- Cd và Laser He-Se


4.4 Laser hơi đồng


Chương 5: Laser màu

5.1 Chất mầu hữu cơ và sơ đồ mức năng lượng


5.2 Laser màu bơm bằng đèn xung


5.3 Laser màu bơm bằng laser xung



5.4 Laser màu liên tục


5.5 Khả năng điều chỉnh bước sóng của laser  


5.6 Laser màu đồng bộ mode



Chương 6: Laser bán dẫn

6.1 Nguyên lý hoạt động


6.2 Chuyển tiếp p-n và bức xạ tự phát


6.3 Sự tái hợp hạt tải và bức xạ cưỡng bức


6.4 Thuộc tính của laser bán dẫn dạng phun


6.5 Chuyển tiếp dị thể và vật liệu laser bán dẫn


6.6 Cấu hình sọc


6.7 Một số laser bán dẫn dạng phun


6.8 Laser giếng lượng tử


6.9 Các laser dạng phun tần số đơn


Chương 7: Laser sợi

7.1 Nguyên tắc hoạt động của laser sợi


7.2 Một số cấu trúc laser sợi


6.  Học liệu 

Học liệu bắt buộc :  
1. Giáo trình Kỹ thuật laser. Tác giả Nguyễn Thế Bình, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà nội  2005

Học liệu tham khảo:

1. B.E.A Saleh, M.C Teich. Fundamentals of Photonics  Wiley Series in Pure and Applied Optics J.W Goodman, Editor. New York. 1991

2.
 Henry Maillet. Le Laser- Principle et technique d' application. Paris.1990

3.
L.V Tarasov. Laser Physics . Mir - Moscow1983

4.
Orazio Svelto. Principles of laser. Milan 1979

5.
Claude Rulliere. Femtosecond laser pulses. Springer-Veriag Berlin Heidelberg. 1998

6.
A.Yariv. Quantum Electronics.  3rd ed. Woley .New York. 1989.

7.
 S.A Akhmanov,V.A Vysloukh, A.S. Chirkin. Optics of Femtosecond laser pulses. Amercan Institute of Physics New York. 1992

8.
Michel J.F. Rare Earth Doped Fiber Lasers and Amplifiers. Marcel Dekker Inc. New York 1997

7.  Hình thức tổ chức học tập:

7.1.  Lịch trình chung:
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành,

thí nghiệm,

điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	
	2
	
	1
	
	3

	Chương 2
	
	2
	
	1
	
	3

	Chương 3
	2
	
	1
	1
	1
	5

	Chương 4
	2
	
	1
	1
	1
	5

	Chương 5
	2
	
	1
	1
	1
	5

	Chương 6
	3
	
	1
	
	1
	5

	Chương 7
	2
	
	1
	
	1
	4

	Tổng
	11
	4
	5
	5
	5
	30


7.2.  Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể:
	Tuần
	Nội dung  chính
	Yêu cầu sinh viên 

     chuẩn bị
	Hình thức tổ chức  dạy học
	Kiến thức cốt lõi

	1
	Nguyên lý hoạt động laser , sơ đồ laser 3 mức và bốn mức
	Đọc trước tài liệu giao về nhà
	Thuyết  trình trên lớp và thảo luận
	Nghịch đảo mật độ tích luỹ, hoạt chất laser và buồng cộng hưởng

	2
	Laser rắn và các chế độ hoạt động của laser rắn
	Đọc trước tài liệu giao về nhà và viết tiểu luận
	Thuyết trình và thảo luận trên lớp
	Nguyên lý hoạt động của laser rắn

	3
	Một số ví dụ về laser rắn
	Đọc trước tài liệu giao về nhà và viết tiểu luận
	Thuyết trình và thảo luận trên lớp
	Cấu trúcvà hoạt động của một số laser rắn thông dụng

	4
	Laser khí và dặc điểm chung
	Đọc trước tài liệu giao về nhà.
	Thuyết trình , thảo luận trên lớp.
	Nguyên lý hoạt động của laser khí

	5
	Laser  He-Ne,

 laser Ar. 
	Đọc trước tài liệu giao về nhà và viết tiểu luận
	Thuyết trình , thảo luận trên lớp.
	Cấu trúcvà hoạt động của laser khí He-Ne, Ar

	6
	Laser khí N2, CO2,
	Đọc trước tài liệu giao về nhà và viết tiểu luận
	Thuyết trình , thảo luận trên lớp.
	Cấu trúcvà hoạt động của laser khí N2 và CO2

	7
	Laser hơi kim loại
	Đọc trước tài liệu giao về nhà và viết tiểu luận
	Thuyết trình , thảo luận trên lớp.
	Nguyên lý hoạt động của laser hơi kim loại

	8
	Chất màu và laser màu
	Đọc trước tài liệu giao về nhà và viết tiểu luận
	Thuyết trình , thảo luận trên lớp.
	Nguyên lý hoạt động của laser màu

	9
	Laser màu điều hưởng bước sóng
	Đọc trước tài liệu giao về nhà và viết tiểu luận
	Thuyết trình , thảo luận trên lớp.
	Khả năng điều hưởng bước sóng của laser màu

	10
	Nguyên lý hoạt động của laser bán dẫn
	Đọc trước tài liệu giao về nhà và viết tiểu luận
	Thuyết trình , thảo luận trên lớp.
	Nghịch đảo mật độ tích luỹ trong laser bán dẫn

	11
	Các loại laser bán dẫn
	Đọc trước tài liệu giao về nhà và viết tiểu luận
	Thuyết trình , thảo luận trên lớp.
	Phân loại các laser bán dẫn

	12
	Laser giếng lượng tử
	Đọc trước tài liệu giao về nhà và viết tiểu luận
	Thuyết trình , thảo luận trên lớp.
	Nguyên lý hoạt động và cấu trúc của laser giếng lượng tử

	13
	Nguyên lý hoạt động của laser sợi
	Đọc trước tài liệu giao về nhà và viết tiểu luận
	Thuyết trình , thảo luận trên lớp.
	Nguyên lý hoạt động của laser sợi

	14
	Một số cấu trúc laser sợi
	Đọc trước tài liệu giao về nhà và viết tiểu luận
	Thuyết trình , thảo luận trên lớp.
	Các cấu trúc và hoạt động của một số sơ đồ laser sợi

	15
	Tổng kết
	
	Thảo luận trên lớp.
	


8.  Yêu cầu của giảng viên đối với môn học

- Điều kiện tổ chức giảng dạy: Giảng đường có Projector và máy tính

- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên:  Tham gia đầy đủ các buổi lên lớp, hoàn thành các nhiệm vụ đọc thêm và  viết tiểu luận ở nhà.

9.  Phương pháp và hình thức tổ chức kiểm tra đánh giá môn học:

9.1.  Các loại điểm kiểm tra và trọng số: 

- Điểm tự đọc, bài tập, xemina theo nhóm: 30%

- Điểm kiểm tra giữa kỳ: 20%

- Điểm kiểm tra cuối kỳ: 50%

9.2.  Lịch thi và kiểm tra

- Kiểm tra giữa kì: tuần thứ 8

- Kiểm tra cuối kì:  sau tuần 15

9.3.  Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ giao cho sinh viên

Bài tập: 

-Biết vận dụng lý thuyết đã học, thể hiện hiểu bài (mức 1)

-Biết kết hợp các kiến thức khác nhau, sáng tạo, đưa ra phương án độc đáo(mức 2)

Tiểu luận: 

- Đọc hiểu và biết trình bày lại một vấn đề(mức 1)

-Biết hệ thống, tổng quan vấn đề, nâng cao, đưa ra các nhận xét , phê phán. (mức 2)
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